	PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021-2022

	TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DƠN
	Môn: TIN HỌC 8

	ĐỀ CHÍNH THỨC

	Thời gian: 45 Phút. (Không kể thời gian giao đề)




A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) (Học sinh làm bài vào giấy thi)
Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm ( VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi 1.A…)
Câu 1. Các hoạt động nào dưới đây lặp với số lần chưa biết trước: 
	A. Ngày đánh răng hai lần.

	B. Mỗi ngày đi học một - ba lần.

	C. Học bài lịch sử 3 lần một bài. 

	D. Gọi điện cho tới khi có người nhấc máy.


Câu 2. Lệnh lặp nào sau đây là đúng?
	A. For <biến đếm>= <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;

	B. For <biến đếm>:= <giá trị đầu> to <giá trị cuối> do <câu lệnh>;

	C. For <biến đếm>:= <giá trị cuối> to <giá trị đầu> do <câu lệnh>;

	D. For <biến đếm>: <giá trị đầu> to <câu lệnh> do <giá trị cuối>;


Câu 3. Cú pháp khai báo biến mảng trong Pascal là:
	A. var  <Tên mảng> ; array [<chỉ số đầu>..<chỉ số cuối>] of  <kiểu dữ liệu >;

	B. var  <Tên mảng> : array [<chỉ số đầu>…<chỉ số cuối>] of  <kiểu dữ liệu >;

	C. var  <Tên mảng> : array [<chỉ số đầu> .. <chỉ số cuối>] of  <kiểu dữ liệu >;

	D. var  <Tên mảng> : String[<chỉ số đầu>…<chỉ số cuối>] for  <kiểu dữ liệu >;


Câu 4. Trong câu lệnh lặp for i :=1 to 20 do begin s:= s+i; end; câu lệnh gán được thực hiện bao nhiêu lần?
	A. Không lần nào.
	B. 1 lần.	
	C. 2 lần.	
	D. 20 lần.


Câu 5. Trong Pascal, các khai báo biến mảng sau đây cách nào đúng?
	A. Var X: Array [10,13] of integer;
	B. Var X: Array [1 .. 10] of integer;

	C. Var X: Array [1, 10] of integer;
	D. Var X: Array [1.5 .. 10] of real;


Câu 6. Trong câu lệnh khai báo biến mảng, phát biểu nào sau đây đúng:
	A. Chỉ số đầu > chỉ số cuối.
	
B. Chỉ số đầu  chỉ số cuối.

	C. Kiểu dữ liệu chỉ có thể là real.
	D. Kiểu dữ liệu chỉ có thể là integer.


Câu 7. Pascal sử dụng câu lệnh nào sau đây để lặp với số lần lặp biết trước ?		
	A. if...then.
	B. if...then...else.	
	C. for...to…do.	
	D. while...do.


Câu 8. Trên màn hình Learn chọn dòng chữ RESPIRATORY SYSTEM để tìm hiểu hệ:
	A. Hệ cơ.
	B. Hệ xương.
	C. Hệ hô hấp.
	D. Hệ sinh dục.


Câu 9. Hệ nào sau đây sử dụng chức năng mô phỏng thí nghiệm với ngọn lửa khi đưa đến gần ngón tay:
	A. Hệ thần kinh.
	B. Hệ bài tiết.
	C. Hệ hô hấp.
	D. Hệ xương.


Câu 10. Để tìm hiểu hệ xương ta nháy chuột vào biểu tượng có chữ:
	A. EXCRETOR SYSTEM.
	B. NERVOUS SYSTEM.

	C. SKELETAL SYSTEM.
	D. MUSCULAR SYSTEM.


Câu 11. Số lần lặp của câu lệnh lặp for…to…do… được tính như thế nào?
	A. Giá trị đầu – giá trị cuối
	B. Giá trị đầu – giá trị cuối + 1

	C. Giá trị cuối – giá trị đầu
	D. Giá trị cuối – giá trị đầu + 1


* Hãy ghép nội dung cột A cho phù hợp với nội dung cột B
	A
	B

	1. Tác dụng của câu lệnh lặp là
	a. Lập vô hạn lần

	2. Lỗi lặp trình cần tránh khi sử dụng while..do
	b. Các phép so sánh

	3. Điều kiện trong câu lệnh thường là
	c. Có thể là câu lệnh đơn hay câu lệnh ghép

	4. Câu lệnh sau từ khóa “do”
	d. Một lệnh thay cho nhiều lệnh


Câu 12.
	A. 1-a.
	B. 1-b.
	C. 1-c.
	D. 1-d.


Câu 13.
	A. 2-a.
	B. 2-b.
	C. 2-c.
	D. 2-d.


Câu 14.
	A. 3-a.
	B. 3-b.
	C. 3-c.
	D. 3-d.


Câu 15.
	A. 4-a.
	B. 4-b.
	C. 4-c. 
	D. 4-d.


B. PHẦN THỰC HÀNH: (5,0 điểm)
Câu 1. (3,0 điểm) Viết chương trình tính tổng từ 1 đến 15.
Câu 2. (1,0 điểm) Viết chương trình in ra tổng các số lẻ nhỏ hơn hoặc bằng n ( Với n được nhập)
Câu 3. (1,0 điểm) Viết chương trình nhập dãy n số và in ra tổng các số lẻ trong dãy số vừa nhập.

-----------------Hết-----------------
* Lưu ý: Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.














KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 - 2022
Hướng dẫn chấm môn: TIN HỌC 8
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:  5,0 điểm (Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm)
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	D
	B
	C
	A
	B
	B
	D
	C
	A
	C
	D
	D
	A
	B
	C


B. PHẦN THỰC HÀNH: 5,0 điểm

	Câu hỏi
	Đáp Án
	Điểm

	Câu 1
(3,0 điểm)

	program Tinh_tong;
uses crt;
var i,T :integer;
begin
Tổng:=0;
writeln('Đây là chương trình tính tổng từ 1 đến 15');
For i:= 1 to 15 do T:=T+i;
write('Tổng=',T);
end.
	
1,0



1,0


1,0

	Câu 2
(1,0 điểm)

	Program In_So_Le;
Uses crt;
var S,i,n: integer;
Begin
     Clrscr;
     Write(‘Nhap so n =’); readln(n);
     For i:=1 to n do if i mod 2 =1 then S:= S+i;
     Writeln(‘Tong cac so le nho hon ‘,n,’ la: ‘,S);
     readln
end.
	
0,25

0,25


0,25

0,25


	Câu 3
(1,0 điểm)
	Program Mang_Tong_Le;
uses crt;
var i,n:byte;
    M:array[1..100] of integer;
    tong:longint;
begin
    write(‘Nhap so phan tu cua day: ‘);readln(n);
    for i:=1 to n do
    begin
         write(‘M[‘,i,’]’); readln(M[i]);

    end;
    tong:=0;
    for i:=1 to n do if M[i] mod 2 =1 then    
    tong:=tong+M[i];
    write(‘Tong cac so le trong day la: ‘,tong);
    readln
end.
	



0,25




0,25



0,25


0,25




MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II (50% TN và 50% TH)
NĂM HỌC: 2021- 2022
MÔN: TIN HỌC 8
	                 Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết

	Thông hiểu

	Vận dụng
	Tổng cộng

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TH
	TN
	TH
	TN
	TH
	

	1. Câu lệnh lặp.
	- Biết được cú pháp lặp của câu lệnh lặp.
- Biết được số lần lặp của câu lệnh lặp.
- Nhận biết tác dụng của câu lệnh lặp.
	- Hiểu viết chương trình sử dụng câu lệnh lặp For …do đơn giản.
	- Vận dụng kiến thức về câu lệnh lặp viết được chương trình tính tổng các số lẻ.
	
	

	Số câu hỏi
	4
	
	
	1
	
	1
	
	
	6

	Số điểm
Tỉ lệ  %
	1.33
13.3%
	
	
	3.0
30%
	
	1.0
10%
	
	
	5.33
53.3%

	2. Lặp với số lần chưa biết trước.
	- Biết được thế nào là số lần lặp chưa biết trước được.
- Biết được cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước được.
- Nhận biết lỗi lặp trình cần tránh khi viết câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước.
- Nhận biết được tính chất của điều kiện trong câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước.
- Nhận biết được các câu lệnh trong cú pháp của câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước.
	
	
	
	

	Số câu hỏi
	5
	
	
	
	
	
	
	
	5

	Số điểm       
Tỉ lệ  %
	1.67
16.7%
	
	
	
	
	
	
	
	1.67
16.7%

	3. Làm việc với dãy số.
	- Biết được cú pháp khai báo biến mảng.
- Biết cách khai báo biến mảng trong pascal.
- Biết được các giá trị trong cú pháp khai báo biển mảng.
	
	
	- Vận dụng kiến thức mảng viết chương trình tính tổng của dãy số.
	

	Số câu hỏi
	3
	
	
	
	
	
	
	1
	4

	Số điểm
Tỉ lệ  %
	1.0
10%
	
	
	
	
	
	
	1.0
10%
	2.0
20%

	4. Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy.
	- Nhận biết chức năng mô phỏng của các hệ.
- Nhận biết được các biểu tượng của các hệ.
	
	
	
	

	Số câu hỏi
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3

	Số điểm       
Tỉ lệ  %
	1.0
10%
	
	
	
	
	
	
	
	1.0
10%

	TS câu 
TS điểm	
Tỉ lệ %
	15
5.0
50%
	1
3.0
30%
	1
1.0
10%
	1
1.0
10%
	18
10.0
100%



	DUYỆT CỦA BGH
	DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG
	NGƯỜI RA ĐỀ



Nguyễn Đức An



TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ DƠN			    BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
													  NĂM HỌC 2021-2022
                                        MÔN: TIN HỌC 8  – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút
	CHỦ ĐỀ
	MỨC ĐỘ
	MÔ TẢ

	1. Câu lệnh lặp.
	Nhận biết
	- Biết được cú pháp lặp của câu lệnh lặp.
- Biết được số lần lặp của câu lệnh lặp.
- Nhận biết tác dụng của câu lệnh lặp.

	
	Thông hiểu
	- Hiểu viết chương trình sử dụng câu lệnh lặp For …do đơn giản.

	
	Vận dụng thấp
	- Vận dụng kiến thức về câu lệnh lặp viết được chương trình tính tổng các số lẻ.

	2. Lặp với số lần chưa biết trước.
	Nhận biết
	- Biết được thế nào là số lần lặp chưa biết trước được.
- Biết được cấu trúc lặp với số lần chưa biết trước được.
- Nhận biết lỗi lặp trình cần tránh khi viết câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước.
- Nhận biết được tính chất của điều kiện trong câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước.
- Nhận biết được các câu lệnh trong cú pháp của câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước.

	3. Làm việc với dãy số.
	Nhận biết
	- Biết được cú pháp khai báo biến mảng.
- Biết cách khai báo biến mảng trong pascal.
- Biết được các giá trị trong cú pháp khai báo biển mảng.

	
	Vận dụng cao
	- Vận dụng kiến thức mảng viết chương trình tính tổng của dãy số.

	4. Làm quen với giải phẫu cơ thể người bằng phần mềm Anatomy.
	Nhận biết
	- Nhận biết chức năng mô phỏng của các hệ.
- Nhận biết được các biểu tượng của các hệ.
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PHÒNG GD& ĐT NAM TRÀ MY  Đ ?  KI ? M TRA CU ? I   H ? C KÌ II N ĂM H ? C  2021 - 2022  

TRƯ ? NG PTDTBT  –   THCS TRÀ DƠN  Môn: TIN H ? C   8  

 Th ? i gian: 45   Phút.  (Không k ?  th ? i gian giao đ ? )  

    A. PH ? N TR ? C NGHI ? M: (5,0 đi ? m ) ( H ? c sinh làm bài vào gi ? y thi)   Đ ? c và   tr ?  l ? i các câu h ? i sau b ? ng cách ch ? n đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào gi ? y  bài làm ( VD: Câu 1 ch ? n đáp án A ghi 1.A…)   Câu   1 .   Các ho ? t đ ? ng nào dư ? i đây l ? p v ? i s ?  l ? n chưa bi ? t trư ? c:   

A.   Ngày đánh răng hai l ? n.  

B.   M ? i ngày đi h ? c m ? t  -   ba l ? n .  

C.   H ? c bài l ? ch s ?  3 l ? n m ? t bài.   

D.   G ? i đi ? n cho t ? i khi có ngư ? i nh ? c máy.  

Câu   2.   L ? nh l ? p nào sau đây là đúng?  

A.   For  <bi ? n đ ? m>= <giá tr ?  đ ? u>  to   <giá tr ?  cu ? i>  do   <câu l ? nh>;  

B.   For  <bi ? n đ ? m>:= <giá tr ?  đ ? u>  to   <giá tr ?  cu ? i>  do   <câu l ? nh>;  

C.   For   <bi ? n đ ? m>:= <giá tr ?  cu ? i>  to  <giá tr ?  đ ? u>  do   <câu l ? nh>;  

D.   For  <bi ? n đ ? m>: <giá tr ?  đ ? u>  to  <câu l ? nh>  do   <giá tr ?  cu ? i>;  

Câu   3.   Cú pháp khai báo bi ? n  m ? ng   trong Pascal là:  

A.   var    <Tên m ? ng> ;   array  [<ch ?  s ?  đ ? u>..<ch ?  s ?  cu ? i>]  of    <ki ? u d ?  li ? u >;  

B.   var    <Tên m ? ng> :  array   [<ch ?  s ?  đ ? u>…<ch ?  s ?  cu ? i>]  of    <ki ? u d ?  li ? u >;  

C.   var    <Tên m ? ng> :  array   [<ch ?  s ?  đ ? u> .. <ch ?  s ?  cu ? i>]  of    <ki ? u d ?  li ? u >;  

D.   var    <Tên m ? ng> :  String [<ch ?  s ?  đ ? u>…<ch ?  s ?  cu ? i>]  for    <ki ? u d ?  li ? u >;  

Câu   4.  Trong câu l ? nh l ? p  for  i   :=1 to 20 do begin s:= s+i; end;   câu l ? nh gán đư ? c th ? c hi ? n  bao nhiêu l ? n?  

A.   Không l ? n nào.  B.   1 l ? n.    C.   2 l ? n.    D.   20 l ? n.  

Câu   5 .   Trong Pascal, các khai báo bi ? n m ? ng sau đây cách nào  đúng ?  

A.   Var X: Array [10,13] of integer;  B.   Var X: Array [1 .. 10] of integer;  

C.   Var X: Array [1, 10] of integer;  D.   Var X: Array [1.5 .. 10] of real;  

Câu   6.   Trong câu l ? nh khai báo bi ? n m ? ng, phát bi ? u nào sau đây  đúng :  

A.   Ch ?  s ?  đ ? u > ch ?  s ?  cu ? i.  B.   Ch ?  s ?  đ ? u 



  ch ?  s ?  cu ? i.  

C.   Ki ? u d ?  li ? u ch ?  có th ?  là real.  D.   Ki ? u d ?  li ? u ch ?  có th ?  là  integer .  

Câu   7.   Pascal s ?  d ? ng câu l ? nh nào sau đây đ ?  l ? p v ? i s ?  l ? n l ? p bi ? t trư ? c ?      

A.   if...then .  B.   if...then...else .    C.   for...to…do .    D.   while...do .  

Câu   8.   Trên màn  hình   Learn   ch ? n dòng ch ?   RESPIRATORY SYSTEM   đ ?  tìm hi ? u h ? :  

A.   H ?  cơ.  B.   H ?  xương.  C.   H ?  hô h ? p.  D.   H ?  sinh d ? c.  

Câu   9.   H ?  nào sau đây s ?  d ? ng ch ? c năng mô ph ? ng thí nghi ? m v ? i ng ? n l ? a khi đưa đ ? n g ? n  ngón tay:  

A.   H ?  th ? n kinh.  B.   H ?  bài ti ? t.  C.   H ?  hô h ? p.  D.   H ?  xương.  

Câu   10.   Đ ?  tìm hi ? u h ?  xương ta nháy chu ? t vào bi ? u tư ? ng có ch ? :  

Đ ?  CHÍNH TH ? C  

